	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           

	Số: 211/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 30 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục các văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh 
ban hành đã hết hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND  năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 34/TTr-SNV ngày  21 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 51 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 (có Danh mục chi tiết kèm theo gồm 4 trang).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK ;

- Trung tâm Công báo; 

- Lưu: VT, NC, D80b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
  Cầm Ngọc Minh


DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

 DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng,  năm ban hành
	Trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	39/QĐ-UBND
	01/06/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm, long móng gia súc
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	2
	2951/QĐ-UBND
	26/12/2011
	Thành lập Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Sơn La 
	Được thay thế bởi QĐ  số 2078/QĐ-UBND 
	27/8/2012

	3
	2892/QĐ-UBND
	12/10/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách thí điểm về chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng thí điểm tại tỉnh Sơn La
	Được thay thế bởi QĐ  số 1711/QĐ-UBND 
	10/8/2012

	4
	199/QĐ-UBND
	25/01/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát và giải quyết vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	5
	2970/QĐ-UBND
	18/12/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án khu công nghiệp Mai Sơn, khu du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	6
	1612/QĐ-UBND
	07/11/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo  triển khai dự án phát triển KTXH hai cụm bản (Bản Đán Mường Ét và Bản Pa Háng Sốp Bâu) tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	7
	1075/QĐ-UBND
	28/4/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, rà soát và xác định mức vốn đầu tư bình quân cho 1 hộ tái định cư thuỷ điện Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	8
	2261/QĐ-UBND
	17/9/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam Lào của tỉnh Sơn La đến năm 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	9
	2635/QĐ-UBND
	26/10/2010
	Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo cấp tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	10
	1524/QĐ-UBND
	26/6/2010
	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện QĐ số  19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng  02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	11
	274/QĐ-UBND
	14/02/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo tuần lễ QG an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La
	Được thay thế bởi QĐ  số 280/QĐ-UBND 
	16/02/2012

	12
	2393/QĐ-UBND
	10/12/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	13
	1442/QĐ-UBND
	19/6/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2007

	14
	2831/QĐ-UBND
	21/10/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	15
	1320/QĐ-UBND
	19/5/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	16
	2717/QĐ-UBND
	10/08/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế xã tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	17
	2768/QĐ-UBND
	27/11/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	18
	1875/QĐ-UBND
	08/5/2010
	Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi năm 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	19
	1256/QĐ-UBND
	13/5/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch cúm A/H5N1 ở người
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	20
	495/QĐ-UBND
	03/2/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS  tỉnh Sơn La do ngân hàng TG viện trợ không hoàn lại
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	21
	77/QĐ-UBND
	01/12/2010
	Ban Quản lý đề án bệnh việnVệ tinh Bệnh viện Bạch Mai tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	22
	2701/QĐ-UBND
	11/3/2006
	Thành lập Ban Chỉ đạo đề án nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	23
	1645/QĐ-UBND
	19/7/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	24
	3079/QĐ-UBND
	16/10/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	25
	1556/QĐ-UBND
	06/2/2006
	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	26
	861/QĐ-UBND
	04/4/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	27
	2281/QĐ-UBND
	10/5/2011
	Ban Chỉ đạo Hội khoẻ phù đổng tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2012
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2011

	28
	374/QĐ-UBND
	20/02/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên cấp tỉnh thực hiện đổi mới chương trình gíáo dục phổ thông giai đoạn 2002 -2009 và CT bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2003 - 2007 cho giáo viên phổ thông, mầm non
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2009

	29
	2702?QĐ-UBND
	03/10/2006
	Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	30
	1647/QĐ-UBND
	07/4/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trường PTDT Nội trú tỉnh
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	31
	2876/QĐ-UBND
	15/11/2010
	Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát năng lực các chủ đầu tư, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động khoáng sản trên địa bản tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	32
	2010/QĐ-UBND
	18/8/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	33
	2130/QĐ-UBND
	08/6/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng khu tái định cư Ka Láp, Chiềng Ngần
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	34
	323/QĐ-UBND
	21/02/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2012

	35
	2039/QĐ-UBND
	22/8/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2009

	36
	488/QĐ-UBND
	03/2/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2007

	37
	1883/QĐ-UBND
	08/5/2010
	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện DA thí điểm chương trình tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trong hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010  - 2013)
	Được thay thế bởi QĐ  số 2437/QĐ-UBND 
	25/10/2011

	38
	2174/QĐ-UBND
	09/5/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	39
	2351/QĐ-UBND
	13/10/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát nguồn nhân lực và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	40
	200/QĐ-UBND
	25/01/2011
	Thành lập Ban Chỉ đạo  rà soát chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở nguyên công tác tại các nơi phải di chuyển ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La đến các khu, điểm tái định cư
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	41
	1919/QĐ-UBND
	20/8/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp thị xã Sơn La lên đô thị loại III năm 2005 và thành phố Sơn La năm 2008
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2008

	42
	2733/QĐ-UBND
	11/8/2006
	Thành lập Ban Chỉ đạo xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	43
	2272/QĐ-UBND
	27/9/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh quyết toán dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại điểm tái định cư Nà Nhụng, Mường La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	44
	109/QĐ-UBND
	01/11/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện CT áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	45
	198/QĐ-UBND
	25/01/2011
	BCĐ kiểm tra rà soát tình hình ổn định đời sống của các hộ tái định cư di chuyển tạm trong năm 2010
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2010

	46
	1706/QĐ-UBND
	16/7/2010
	BCĐ thực hiện KH tổ chức thu gom, cưỡng chế cai nghiện đối với người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	47
	558/QĐ-UBND
	03/9/2009
	Thành lập Ban Chỉ đạo di chuyển huyện lỵ Quỳnh Nhai đến Phiêng Lanh
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/10/2012

	48
	1607/QĐ-UBND
	26/6/2008
	Thành lập Ban Chỉ đạo đổi tên trường CĐ SP Sơn La và nâng cấp trường Trung cấp Y tế Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2009

	49
	1216/QĐ-UBND
	23/5/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo  triển khai KH chuyển trường ĐH Tây Bắc về thị xã Sơn La
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2008

	50
	2131/QĐ-UBND
	08/6/2009
	Kiện toàn Ban Chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo và định canh định cư tỉnh Sơn La
	Được thay thế bởi QĐ  số 557/QĐ-UBND
	22/3/2012

	51
	73/QĐ-UBND
	01/8/2007
	Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết những tồn tại trong giải phóng mặt bằng, đền bù quốc lộ 6
	Đã hoàn thành xong nhiệm vụ
	31/12/2008
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